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SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

TRUNG TÂM Y TẾ VŨ QUANG 

Số: 279/TB-TTYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày 31 tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng biểu giá dịch vụ tiêm  

phòng bệnh uốn ván và phòng bệnh dại trên người 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Thông tư số 10/TT-BYT ngày 13/06/2024 của Bộ Y tế về ban hành 

danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh 

phẩm y tế bắt buộc; 

Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Hội 

đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Thông báo số 2517/TB-SYT ngày 08/09/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh 

về việc Tiếp nhận hồ sơ Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng; 

Căn cứ kết quả mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư của đơn vị. 

Trung tâm Y tế Vũ Quang thông báo giá thu dịch vụ tiêm huyết thanh phòng 

bệnh uốn ván và vắc xin phòng bệnh dại trên người thực hiện từ ngày 31/07/2026 

như sau: 

1. Bảng giá tiêm phòng dại 

1.1. Bảng giá tiêm vắc xin phòng bệnh dại: 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên dịch vụ Giá/mũi Ghi chú 

1 Tiền mua vắc xin phòng dại 191.415  

2 Công khám 39.800  

3 Tiền công tiêm (bao gồm VTYT) 15.100  

Cộng 246.315  

Hai trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm đồng 

Lưu ý: Phác đồ tiêm vắc-xin phòng dại theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) là 04 mũi 
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1.2. Bảng giá tiêm huyết thanh phòng bệnh dại: 

Đơn vị tính: Đồng 

Tên dịch vụ Giá/mũi Ghi chú 

* Thực hiện theo chỉ định của bác sĩ:  

- Tiền Huyết thanh miễn dịch kháng dại 

- Bơm tiêm 5ml 

- Tiền công tiêm (bao gồm VTYT) 

 

430.186 

710 

15.100 

 

Cộng 445.996  

Bốn trăm bốn mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi sáu đồng 

2. Bảng giá tiêm huyết thanh phòng bệnh uốn ván: 

         Đơn vị tính: Đồng 

TT Tên dịch vụ Giá/mũi Ghi chú 

1 Tiền mua huyết thanh phòng bệnh uốn ván 34.852  

2 Công khám 39.800  

3 Tiền công tiêm (bao gồm VTYT) 15.100  

Cộng 89.752  

Số tiền bằng chữ: Tám mươi chín nghìn bảy trăm năm hai đồng 

Vậy Trung tâm Y tế Vũ Quang thông báo để các đối tượng đến tiêm phòng 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc;  

- Các khoa, phòng; 

- Website đơn vị;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toại 
 


